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Kết quả đạt giải chính thức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dƣơng lần thứ VII, năm 2015-2017 

Sáng ngày 15/8/2017 Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp Ban tổ chức Hội thi 

cùng với 07 chủ tịch Hội đồng chấm thi để quyết định giải thưởng chính thức cho các giải pháp tham gia dự thi lần thứ VII  

năm (2015-2017) được 07 Hội đồng chấm thi đề xuất giải.   

Danh sách giải chính thức như sau: 

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI CHÍNH THỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH DƢƠNG 

LẦN THỨ VII, NĂM 2015 - 2017 

TT  TÊN TÁC GIẢ TÊN GIẢI PHÁP 

ĐỊA CHỈ CƠ 

QUAN 

ĐIỆN THOẠI 

EMAIL 

LĨNH 

VỰC GIẢI 

1 

Phan Nguyễn Ái Nhi 

Phạm Mỹ Duyên 

Bùi Văn Tùng 

Nguyễn Hoàng Hải 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Bảng tính thông 

minh dành cho học 

sinh khiếm thị 

Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên - 

Đại học QG thành 

phố HCM - 227 

Nguyễn Văn Cừ, 

Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Cô Nhi 0938175157 

Tiền: 0978413954 

pnainhi@yahoo.com 

Giáo dục 

Giải nhất 

2 

Trần Văn Đáng 

Trần Tuấn Anh 

Nguyễn Phan Hồng Ân 

Nghiên cứu ứng 

dụng khí cụ ngọc trai 

trong quá trình điều 

trị lệch lạc khớp cắn 

răng hàm do thói 

quen ở trẻ đẩy lưỡi 

Khoa lâm sàng, 

Trường Cao đẳng Y 

tế Bình Dương - 529 

Lê Hồng Phong, 

p.Phú Cường, TP. 

TDM, tỉnh Bình 

Dương 

0915 713 171 Y Tế Giải nhất 
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3 

Nguyễn Văn Sơn 
Thiết bị định vị lỗi 

cấp ngầm điện lực 

Trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

0918266426 

nvsondalat@gmail.com 

Điện - 

Điện tử 
Giải nhất 

4 

Nguyễn Chí Cường 

Hệ thống chưng cất 

nước biển sử dụng 

năng lượng mặt trời 

Trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

01688665954 

cuongnguyend14dt01@gmail.com 

Điện - 

Điện tử 
Giải nhì 

5 

Nguyễn Trung Khiêm 

Thiết kế và chế tạo 

hệ thống máy nghiền 

phân Compost 

ông ty Cổ phần nước 

- Môi trường Bình 

Dương - Xí nghiệp 

xử lý chất thải Nam 

Bình Dương -Số 11, 

Ngô Văn Trị, P. Phú 

Lợi, TP. TDM, tỉnh 

Bình Dương 

0983658090 

khiêmck@gmail.com 

Cơ khí - 

Chế tạo 

máy 

giải nhì 

6 

Nguyễn Đặng Tấn Tài 

Nguyễn Hoàng Sỹ 

Nguyễn Hoài Nhân 

Lý Minh Phương 

Lâm Ngọc Châu 

Tôn Hệ Nhi 

Lê Anh Tuấn 

Ứng dụng IoT trồng 

Rau sạch trong nhà  

Trường Đại học 

Quốc tế Miền Đông - 

Đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường 

Hòa Phú, TP. Mới 

Bình Dương, tỉnh 

Bình Dương. 

0907075568 

tai.nguyen.k2set@eiu.vn 

Nông 

nghiệp 
giải nhì 
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7 

Phan Nguyễn Ái Nhi 

Đỗ Thành Đạt 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Nguyễn Vũ Đăng 

Nguyễn Trương Thiên 

Lý 

Phan Anh Tài 

Võ Thị Bích Tiền 

Mô hình Quang học 

cho học sinh khiếm 

thị 

Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên - 

Đại học QG thành 

phố HCM - 227 

Nguyễn Văn Cừ, 

Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Cô Nhi 0938175157 

Tiền: 0978413954 

pnainhi@yahoo.com 

Giáo dục Giải Ba 

8 

Đỗ Văn Lộc 

Bùi Thanh Tân 

Mô hình ổn định áp 

suất nước trên đường 

ống dùng PLC S7-

200 kết hợp biến tần 

LG 

Trường Cao đẳng 

nghề Việt Nam -

Singapor - Quốc lộ 

13 - Thuận Giao, 

Thuận An, Bình 

Dương 

0938640989 

dovanloc2124@gmail.com 

Điện - 

Điện tử 
Giải Ba 

9 

Nguyễn Văn Bắc 

Trương Tấn Thuận 

Thiết kế và chế tạo 

máy băm rác công 

nghiệp 

Công ty Cổ phần 

nước - Môi trường 

Bình Dương - Xí 

nghiệp xử lý chất 

thải Nam Bình 

Dương - Số 11, Ngô 

Văn Trị, phường Phú 

Lợi, TP. TDM, BD 

0932712139 

vanbacspk@gmail.com 

Cơ khí- 

chế tạo 

máy 

Giải Ba 

10 

 Hoàng Ngọc Sửu 

Lê Thanh Toàn 

Phạm Ngọc Vinh 

Nguyễn Minh Hải 

Lê Nguyễn Vân Hà 

Cải tạo dây chuyền 

chế biến mủ nước 

bằng cách tận dụng, 

lắp đặt thêm thiết bị 

để chế biến mủ 

SVR10 từ nguyên 

liệu mủ nước 

Phòng công nghiệp - 

Công ty Cổ phần cao 

su Phước Hòa. Ấp 

2A, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương. 

0918040753 - 06503657110 - Email: 

hns60@yahoo.com.vn 

Cơ khí - 

Chế tạo 

máy 

Giải ba 



4 

 

11 

Nguyễn Quốc Hội 

Nguyễn Ngọc Huệ 

Nguyễn Công Đại 

Hà Đức Bình 

Phạm Kim Bổng 

Lê Sỹ Hà 

Mô phỏng cấu tạo, 

nguyên lý hoạt động 

của hệ thống thủy 

lực điều khiển thiết 

bị công tác trên các 

máy làm đất 

Khoa kỹ thuật cơ sở - 

Trường Đại học Ngô 

Quyền, 229B, đường 

Bạch Đằng, phường 

Phú Cường, thành 

phố Thủ Dầu Một. 

0983.356.037 

hoiquocnguyen@gmail.com 
Giáo dục giải ba 

12 

Phạm Văn Trung 

Xây dựng chương 

trình quản lý và thi 

trắc nghiệm qua 

mạng 

Trường THPT Bình 

Phú - Phường Định 

Hòa, TP. TDM, BD 

06503.817595 

0985.611670 

phamtrung@gmail.com 

Giáo dục giải ba 

13 

Lê Văn Hiệp 
Máy Nông nghiệp đa 

năng 

Trường THCS Ngô 

Quyền - Đường Ngô 

Quyền, xã Bảo Vinh, 

TX Long Khánh, 

Đồng Nai 

01692729721/ 01239428430 

hieplkr@gmail.com 

Nông 

Nghiệp 
giải Ba 

14 

 Hoàng Ngọc Sửu 

Lê Thanh Toàn 

Trần Hoàng 

Nguyễn Minh Hải 

Cung cấp nhiệt cho 

sấy mủ cao su bằng 

nhiên liệu Biomass 

Phòng công nghiệp - 

Công ty Cổ phần cao 

su Phước Hòa. Ấp 

2A, xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương. 

0918040753 - 06503657110 - Email: 

hns60@yahoo.com.vn 

Môi 

trường 
Giải ba 
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15 

Đỗ Tiến Hùng 
Thiết bị tháo lốp xe 

Ô tô 

Phòng kỹ thuật, sư 

đoàn bộ binh 309, 

quân đoàn 4. Phường 

Long Bình Tân, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

0989006147 

Cơ khí - 

Chế tạo 

máy 

Giải Ba 

16 

Nguyễn Trọng Dương 

Nuôi thuần dưỡng 

lai tạo sinh sản tôm 

cảnh 

Hội  Cá Cảnh  

Tỉnh Bình Dương P 

Phú Cường, TP 

TDM, Bình Dương 

0979779663 

sancacanh@yahoo.com 

Nông 

Nghiệp 
Giải Ba 

17 

Trần Minh Phụng 

Nghiên cứu ứng 

dụng cọc tiết diện 

tam giác trong móng 

công trình trên nền 

đất yếu 

Khoa xây dựng - 

trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 6, Trần 

Văn Ơn, phường Phú 

Hòa, TP.TDM, BD 

0973100700 

phungtm@tdmu.ede.vn 

Xây 

dựng 

Giải 

Khuyến 

Khích 

18 

Lê Văn Thường 

Võ Lê Công Trình 

Nguyễn Thanh Tâm 

Thiết kế - Thi công 

mô hình cánh tay 

Robot gắp sản phẩm 

dùng vi điều khiển 

Trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

01692743425 

thanhthuong17@gmail.com 

Điện - 

Điện tử 

Giải 

Khuyến 

Khích 

19 

Đặng Đoàn Hữu Phước 

Hệ quan trắc tự động 

được giám sát và 

điều khiển từ xa 

Trường Đại học 

Quốc tế Miền Đông - 

Đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường 

Hòa Phú, TP. Mới 

Bình Dương, tỉnh 

Bình Dương. 

01239002727 - 

phuoc.dang.k2set@eiu.edu.vn 

Điện - 

Điện tử 

Giải 

Khuyến 

Khích 
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20 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Ngô Thạch Tín 

Hệ thống chống 

cướp tiệm vàng 

Trường Đại học 

Đồng Nai - Số 4, Lê 

Quý Đôn, phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai. 

0915333207 

Email: nguyenvannghiasp@gmail.com 

Cơ khí - 

Chế tạo 

máy 

Giải 

Khuyến 

Khích 

21 

Trương Minh Thùy 

ứng dụng mạng 

internet wifi và 

camera IP, đèn diode 

laser vào ngắm bắn 

súng Tiểu Liên AK 

bậc trung học phổ 

thông, TCCN, CĐ, 

ĐH 

Trường THPT Phước 

Vĩnh - Phú Giáo - 

Bình Dương 

0908597485 

thuytm@phuocvinh.sgdbinhduong.edu.vn 
Giáo dục 

Giải 

Khuyến 

Khích 

22 

Nguyễn Văn Nghĩa 

Thiết kế và sử dụng 

bộ thí nghiệm 

"Quang học" trong 

dạy học Vật lý. 

Trường Đại học 

Đồng Nai - Số 4, Lê 

Quý Đôn, phường 

Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai. 

0915333207 

Email: nguyenvannghiasp@gmail.com 
Giáo dục 

Giải 

Khuyến 

Khích 

23 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Dạy học theo dự án: 

lịch sử lớp 10 

Giáo viên hưu trí 

(Trường THCS 

Colette quận 3 TP 

HCM) 

0903850704-01229911359 

nguyenthimaihuong3010@gmai.com 
Giáo dục 

Giải 

Khuyến 

Khích 
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24 

Trương Thiệu Huy 

Nguyễn Hồ Duy Khang 

Nguyễn Xuân Khải 

Hoàng Đức Tuấn Đạt 

Thiết kế và chế tạo 

hệ thống nuôi dưỡng 

cây trồng phục vụ 

điều khiển và quản 

lý tập trung 

Trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

0902581349 

truongthieuhuy96@gmail.com 

Công 

Nghệ 

thông tin,  

Giải 

Khuyến 

Khích 

25 

Hồ Bích Liên 

Vương Nguyễn Phương 

Lâm 

Hồ Thị Mỹ Dung 

Lê Thị Hiếu 

Thiết kế hệ thống xử 

lý nước thải chăn 

nuôi heo sau 

BIOGAS theo công 

nghệ sinh thái 

Khoa Tài nguyên 

môi trường - trường 

Đại học Thủ Dầu 

Một - Số 6, Trần Văn 

Ơn, phường Phú 

Hòa, TP.TDM, BD 

0938387714 

hobichlien@gmail.com 

Môi 

trường 

Giải 

Khuyến 

Khích 

26 

Phan Văn Lý 

Một số biện pháp 

kích thích nhu cầu 

vận dụng Toán học 

vào thực tiễn cho 

sinh viên ngành 

Toán thông qua dạy 

học các môn Toán 

cơ bản ở trường đại 

học cao đẳng 

Trường đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

0948266767 

pvly74@yahoo.com.vn 
Giáo dục 

Giải 

Khuyến 

Khích 

27 

Trần Huy Hùng 

PGS.TS Trịnh Thanh 

Sơn 

TS.Nguyễn Thành Thu 

Kết nối máy tính và 

đo lường điện tử cải 

thiện tính năng thiết 

bị dạy học nhằm 

nâng cao hiệu quả 

giảng dạy 

Trường Đại học Ngô 

Quyền, 229B, đường 

Bạch Đằng, phường 

Phú Cường, thành 

phố Thủ Dầu Một. 

0989253141 

tranhung0577@yahoo.com.vn 
giáo dục 

Giải 

Khuyến 

Khích 
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28 

Tạ Tuấn Minh 
Nắp cống 1 chiều và 

cụm đốt khí metan 

 số 15, đường Trần 

Thị Cờ, KP. 6, P. 

Thới An, Q 12, TP. 

HCM 

0911125588 

tuanminh1964@gmail.com 

Xây 

dựng 

Giải 

phong 

trào 

29 

Lê Hoàng Hân 

Võ Thị Kiều Tiên 

Trần chí Dương 

Phạm Minh Thuận 

Nguyễn Kim Hoàng  

Thiết bị cảnh báo tài 

xế ngủ gật và xe 

trong tình trạng thiếu 

an toàn 

Trường Cao đẳng 

nghề Công nghệ cao 

Đồng An  Bình 

Thắng - Dĩ An - Bình 

Dương 

0984161405 hoanghan@dongan.edu.vn 

Điện tử, 

viễn 

thông 

Giải 

phong 

trào 

30 

Võ Thành Trí 

Võ Tú Trinh 

Ứng dụng thiết bị 

thông minh (smart 

phone, máy tính 

bảng, laptop, ) để 

điều khiển từ xa thiết 

bị trồng rau mini 

trong nhà - sử dụng 

năng lượng mặt trời. 

Công ty TNHH tư 

vấn Kỹ thuật và Môi 

trường Bình Dương. 

0937.965.900;  

vttri@yahoo.com 

Điện - 

Điện tử 

Giải 

phong 

trào 

31 

Tạ Tuấn Minh 

Thang thoát hiểm 

phân tán tích hợp lan 

can cho nhà tầng, 

nhà cao tầng 

 số 15, đường Trần 

Thị Cờ, KP. 6, P. 

Thới An, Q 12, TP. 

HCM 

0911125588 

tuanminh1964@gmail.com 
Cơ khí 

Giải 

phong 

trào 
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32 

Huỳnh Đức Huy 

Đặng Liên Minh 

Võ Viết Đạt 

Dự đoán xu hướng 

chứng khoán tại sàn 

giao dịch TP.HCM 

dựa trên tin tức tài 

chính 

Trường đại học Công 

nghệ thông tin Km 

20, KP6, P.Linh 

Trung, Q. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh. 

0961269091 

huyhd@uit.edu.vn 

Công 

Nghệ 

thông tin 

lĩnh vực 

tài chính 

Giải 

phong 

trào 

33 

Thái Trúc Linh 

Nguyễn Duy An 

Xây ứng dụng hỗ trợ 

tham quan trường 

Đại học Thủ Dầu 

Một 

Trường Đại học Thủ 

Dầu Một - Số 06, 

Trần Văn Ơn, Phú 

Hòa, TDM, BD 

01249558108 

thaitruclinh151296@gmail.com 

Công 

nghệ 

thông tin 

Giải 

phong 

trào 

34 

Trần Văn Hết Máy lãi hạt bắp 

 Tổ 1, ấp Bình Cơ, xã 

Bình Mỹ, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

01694622733 

Nông 

lâm ngư 

nghiệp 

Giải 

phong 

trào 

 


